
MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH 

 

Course 1  Course 2  Course 3  Course 4  Course 5 

Pre‐TOEIC  TOEIC 600↑  TOEIC 700↑ TOEIC 800↑  TOEIC 900↑ 

‐  06:40‐08:00  Lớp Sparta sáng (Step‐Up1, Step‐Up2, Từ vựng cao cấp) 

1  08:40‐09:25  1:1 Pre TOEIC  Đọc A  1:1 Lớp nền tảng [Grammar, PaƩern English & DictaƟon] A 

2  09:30‐10:15  1:1 Pre TOEIC Đọc  B  1:1 Lớp nền tảng [Grammar, PaƩern English & DictaƟon] B 

3  10:25‐11:10  1:1 Nghe và đọc  VOCA A  1:1 TOEIC Kĩ năng  đọc hiểu A 

4  11:15‐12:00  1:1 Nghe và đọc  VOCA B  1:1 TOEIC Kĩ năng  đọc hiểu B 

5  13:00‐13:45  1:4 Lớp nhóm A  1:4 TOEIC Kĩ năng nghe hiểu A 

6  13:50‐14:35  1:4 Lớp nhóm B  1:4 TOEIC Kĩ năng nghe hiểu B 

7  14:45‐15:30   Lớp tự chọn A [Survival English, English Expressions, Speak up, Music] 
8  15:35‐16:20   Lớp tự chọn B [Survival English, English Expressions, Speak up, Music] 
9  16:30‐17:15   Lớp tự chọn A [Survival English, English Expressions, Speak up, Music] 
10  17:20‐18:05   Lớp tự chọn B [Survival English, English Expressions, Speak up, Music] 
11  19:00‐19:45 

 Lớp Sparta tối (Luyện giải đề TOEIC) 
12  19:50‐20:35 

Yêu cầu   Không 

IELTS 3.0/ TOEFL 30/ 
 TOEIC 400/ SMEAG 1H  

IELTS 4.0 /TOEFL 50/ 
TOEIC 540/ SMEAG 2M  

IELTS 5.0/ TOEFL 60/  
TOEIC  680/ SMEAG 3L   Điểm Toeic chính thức trên 

800 

 

Thời gian   Không 
* Học viên khóa đảm bảo phải đăng kí học nhiều hơn 12 tuần.  

* Khai giảng theo đúng ngày quy định và không thay đổi khóa học. 

Thi chính thức   Không 
* Học viên đăng kí 12 tuần có cơ hội được miễn phí 1 lần thi thật tại trường 
  (Sinh viên bị từ 3 warnings sẽ mất quyền lợi này) 
* Kỳ thi thật sẽ thi vào tuần thứ 10 của khóa học. 

Lưu ý 
*Tất cả học viên được yêu cầu tham gia bài kiểm tra đầu vào để phân loại khóa học 
*Học viên được yêu cầu tham gia đủ 100% lớp Sparta 4 tuần đầu Ɵên và tham tham đầy đủ các bài kiểm tra thực nghiệm Mock Test trong suốt quá trình học. 

COURSE   

Thế nào là chương trình đảm bảo  

Thông Ɵn Lịch thi Toeic kĩ năng nói và kĩ năng viết năm 2019 

TOEIC 
 A Step by Step Guarantee Program  for Getting an Official TOEIC Score! 

New 

*Ngày thi và môn học có thể bị thay đổi 

23‐Jan‐19  24‐Apr‐19  24‐Jul‐19  23‐Oct‐19 

16‐Feb‐19  11‐May‐19  17‐Aug‐19  9‐Nov‐19 

20‐Feb‐19  22‐May‐19  28‐Aug‐19  20‐Nov‐19 

16‐Mar‐19  15‐Jun‐19  14‐Sep‐19  7‐Dec‐19 

20‐Mar‐19  26‐Jun‐19  25‐Sep‐19    
20‐Apr‐19  20‐Jul‐19  12‐Oct‐19    

Ngày thi kỹ năng nói và viết 

             SMEAG Global EducaƟon 2018F                                                                                                                                                    www.smeng.com 

Ngày khai giảng  Ngày thi  Ngày khai giảng  Ngày thi  Ngày khai giảng  Ngày thi 

12‐Nov‐18  19‐Jan‐19  04‐Mar‐19  11‐May‐19  08‐Jul‐19  14‐Sep‐19 

10‐Dec‐18  16‐Feb‐19  08‐Apr‐19  15‐Jun‐19  05‐Aug‐19  12‐Oct‐19 

07‐Jan‐19  16‐Mar‐19  13‐May‐19  20‐Jul‐19  02‐Sep‐19  09‐Nov‐19 

04‐Feb‐19  13‐Apr‐19  10‐Jun‐19  17‐Aug‐19  30‐Sep‐19  07‐Dec‐19 

Quyền lợi: Tặng học phí và phí thi TOEIC thật tại trường cho đến khi học viên đạt điểm mục Ɵêu. Điều kiện: Học sinh phải đăng 
kí khóa học ít nhất 12 tuần, tham dự đầy đủ 100% lớp học và các bài kiểm tra thực nghiệm hang tuần. Học sinh không vi phạm 
nội quy và có bất kỳ warning nào. Lưu ý: Không bao gồm phí kí túc xá, visa, chi phí địa phương, điện nước, sách  và các chi phí 
cá nhân khác. 

  Thông Ɵn lịch khai giảng chương trình đảm bảo và lịch thi chính thức Toeic 2019 



Wh y W hy SM EAG TOEIC? 
Trung tâm khảo thí chính thức. Thi thử và thi that tại cùng một địa điểm 

 

 

  

■ SMEAG là trung tâm khảo thí TOEIC đầu Ɵên được ủy quyền tại Cebu, Philippines bởi ETS 

■ Quyền ủy quyền chính thức được trao cho SMEAG sau quá trình chứng nhận khắt khe của ETS‐Hopkins 

■ Học viên SMEAG có thể làm bài thi chính thức tại điểm kiểm tra quen thuộc (Cơ sở Capital) 

First authorized TOEIC TesƟng Venue TOEIC TesƟng Venue 

Hệ thống quản lý giáo viên & chương trình học 

SMEAG Global EducaƟon đào tạo định kỳ cho các nhà quản lý với hơn 10 

năm kinh nghiệm giảng dạy. Học viên cũng như giáo viên được thi thử và 

thi chính thức thường xuyên để cập nhật xu hướng mới nhất của kỳ thi. 

TOEIC Kĩ năng Nói & Viết 

SMEAG đồng thời tổ chức lớp TOEIC  Nói & Viết. Học viên có thể luyện tập 

hàng tuần với bài Mock Test tại trung tâm khảo thí chính thức tại trường. 

Chương trình cam kết đầu ra TOEIC 
Chương trình cam kết đầu ra của SMEAG tài trợ miễn phí học phí và phí thi chính thức cho tới khi học viên đạt được điểm cam kết. Chương trình này đã 
được minh chứng về hiệu quả bởi số lượng học viên đã đạt được điểm số mục Ɵêu của mình. 

Official TOEIC Test scores of Students who had SMEAG TOEIC Program 

320 Score Up 
  12 weeks  

  Hokuto **(JAPANESE)   

435 Score Up  
  12 weeks  

  Pham Hong **(VIETNAMESE)   

 335 Score Up  
  12 weeks  

  Takura **(JAPANESE)  

New 

 

Học viên đến từ nhiều quốc gia 

SMEAG có số lượng học sinh quốc 

tế lớn nhất trong số 300 trung tâm 

giáo dục Anh ngữ tại Philippines 

với học sinh đến từ Hàn Quốc, 

Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, 

Việt Nam, Iran, Ả rập và Nga. Để 

thuận Ɵện trong việc hỗ trợ cho 

học sinh quốc tế, SMEAG luôn có 

đội ngũ quản lý quốc tế đến từ các 

nước nêu trên. 

 
SMEAG có tổng cộng hơn 450 giáo viên, tạo nên một SMEAG ‐ tổ chức 

giáo dục lớn nhất Philippines. Giáo viên của SMEAG được đào tạo kiến 

thức chính xác nhất về giáo dục Ɵếng Anh bằng các chương trình đào 

tạo chuyên sâu từ đội ngũ lãnh đạo. 


